
 

THƯ NGỎ 

Kính gửi: Quý Khách hàng, 

Công ty Cổ phần Định giá True Value xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng lời chào 

trân trọng và những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm và 

tin tưởng của Quý Khách hàng đối với dịch vụ thẩm định giá của True Value. 

Là đơn vị được Bộ Tài chính Việt Nam cấp phép, True Value tự hào là một trong những 

công ty thẩm định giá hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các giải pháp thẩm định chuyên 

sâu, minh bạch và đáng tin cậy. Với hơn 7 năm phát triển, cùng đội ngũ chuyên gia giàu 

kinh nghiệm và tận tâm, chúng tôi đã trở thành đối tác chiến lược của nhiều doanh nghiệp, 

tổ chức tài chính và khách hàng cá nhân. 

True Value được thành lập từ tâm huyết của những thẩm định viên tiên phong trong ngành 

– những chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá. Chúng 

tôi cam kết cung cấp dịch vụ phù hợp chuẩn mực thẩm định giá, tuân thủ nghiêm ngặt các 

quy định và phương pháp thẩm định giá tiên tiến, nhằm mang lại kết quả chính xác, khách 

quan và minh bạch. 

Với phương châm “Giá trị thực – Niềm tin vững chắc”, True Value không chỉ cung cấp 

con số, mà còn đem đến giải pháp toàn diện giúp khách hàng đưa ra quyết định tài chính 

chính xác. Khi đồng hành cùng True Value, Quý Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm 

rằng tài sản của mình được đánh giá một cách công bằng, đáng tin cậy và đúng với giá 

trị thực. 

Chúng tôi cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, cập nhật những phương pháp 

thẩm định giá tiên tiến nhất, và không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 

của thị trường. Sự thành công của Quý Khách hàng chính là động lực để True Value 

phát triển bền vững. 

Ban Lãnh đạo cùng toàn thể đội ngũ True Value trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã 

tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng 

Quý Khách hàng trên hành trình phát triển và thành công. 

Trân trọng kính chào! 

Thay mặt Công ty 

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Khanh 

 

GIỚI THIỆU VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 
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1. Tổng quan về công ty:  

True Value được thành lập vào ngày 16/07/2018, dựa trên tâm huyết của những 

chuyên gia thẩm định giá hàng đầu Việt Nam, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh 

vực thẩm định giá. Trải qua 7 năm phát triển, chúng tôi tự hào sở hữu đội ngũ thẩm định 

viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và có thẻ thẩm định viên về giá hành nghề theo 

quy định của Bộ Tài chính. True Value đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị 

thẩm định giá uy tín tại Việt Nam, trở thành đối tác tin cậy của nhiều tổ chức tài chính, 

doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. 

Chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ thẩm định giá, bao gồm: 

- Thẩm định giá bất động sản: Nhà ở, căn hộ chung cư, biệt thự, đất nền, khu đô thị, 

khu công nghiệp, trung tâm thương mại, khách sạn, resort, nhà xưởng, văn phòng, công 

trình xây dựng. 

- Thẩm định giá máy móc, thiết bị: Dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, máy 

móc công nghiệp, thiết bị y tế, thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống điện tử viễn thông. 

- Thẩm định giá doanh nghiệp: Xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ mua bán, sáp 

nhập (M&A), cổ phần hóa, thoái vốn, hợp tác đầu tư. 

- Thẩm định giá tài sản vô hình: Thương hiệu, nhãn hiệu, bản quyền, quyền sở hữu 

trí tuệ, phần mềm, sáng chế, quyền khai thác tài nguyên, giấy phép kinh doanh. 

- Thẩm định giá tài sản phục vụ vay vốn ngân hàng: Xác định giá trị tài sản đảm bảo 

theo yêu cầu của các tổ chức tín dụng. 

- Thẩm định giá phục vụ mục đích tài chính và kế toán: Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, 

kiểm toán, xác định giá trị tài sản trong báo cáo tài chính theo các tiêu chuẩn kế toán Việt 

Nam (VAS) và quốc tế (IFRS). 

- Thẩm định giá phục vụ tố tụng và giải quyết tranh chấp: Xác định giá trị tài sản 

trong các vụ án tranh chấp kinh tế, hôn nhân gia đình, thi hành án. 

- Thẩm định giá tài sản công: Xác định giá trị tài sản nhà nước, tài sản doanh nghiệp 

nhà nước, phục vụ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. 

- Thẩm định giá đầu tư, góp vốn, chuyển nhượng: Xác định giá trị tài sản phục vụ 

các giao dịch đầu tư, liên doanh, góp vốn, chuyển nhượng. 

- Thẩm định giá phục vụ bồi thường, bảo hiểm: Xác định giá trị tài sản bị thiệt hại 

trong các vụ tranh chấp bảo hiểm, bồi thường thiệt hại do thiên tai, tai nạn. 
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- Thẩm định giá theo yêu cầu khác: Đáp ứng các nhu cầu thẩm định giá tài sản theo 

yêu cầu riêng của khách hàng. 

2. Thông tin pháp lý: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0108365013, cấp ngày 16/07/2018 bởi 

Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. (Đăng ký thay 

đổi lần thứ 4 vào ngày 28/11/2022). 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá: Số 307/TĐG ngày 

31/08/2018, do Bộ Tài chính cấp phép theo Luật Giá. (Cấp lại lần thứ 3 vào ngày 

29/04/2022). 

- Danh sách thẩm định viên và thẻ thẩm định viên về giá được cấp bởi Bộ Tài chính, 

đảm bảo đầy đủ điều kiện hành nghề theo quy định pháp luật. 

3.Thông tin doanh nghiệp: 

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ TRUE VALUE 

- Tên tiếng Anh: TRUE VALUE VALUATION JOINT STOCK COMPANY 

- Trụ sở chính: Số 7, Tập thể Viện Nghiên Cứu Cơ Khí, ngõ 9 đường Lê Đức Thọ, 

phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Khanh; Điện thoại: 0989 063 077 

- Email: dinhgiatvv@gmail.com 

- Mã số thuế: 0108365013 

- Tài khoản: 8670050922 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Hoàng Mai Hà Nội; Mã ngân hàng: 01202033 

4. Cam kết của True Value: 

Với kinh nghiệm và năng lực chuyên môn sâu rộng, True Value cam kết cung cấp 

các dịch vụ thẩm định giá theo chuẩn mực thẩm định giá, đáp ứng nhu cầu của khách hàng 

một cách chính xác, kịp thời và minh bạch. Chúng tôi không ngừng đổi mới, nâng cao 

chất lượng dịch vụ và mở rộng phạm vi hoạt động, nhằm trở thành một trong những công 

ty thẩm định giá hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. 

  

mailto:dinhgiatvv@gmail.com
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5. Các văn phòng đại diện: 

Hiện tại, True Value đã thiết lập 4 văn phòng đại diện và xây dựng mạng lưới cộng 

tác viên trải dài trên toàn quốc, nhằm đáp ứng nhu cầu của Quý Khách hàng một cách 

chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất. 

Văn phòng tại Miền Tây: 

Địa chỉ: Số 54B Đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP 

Cần Thơ. Liên hệ: Mrs.Hằng (0989259806). 

Văn phòng tại Sài Gòn: 

Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. 

Liên hệ: Mr. Công (0964708714)  

          Văn phòng tại Đà Nẵng: 

          Địa chỉ: 45 Thanh Lương 15, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Liên hệ Mr.Đức 

(0869922661)  

Văn phòng tại Quảng Ninh: 

          Địa chỉ: Số nhà 42, ngõ 20 Nguyễn Văn Cừ, tổ 4, khu 7B, phường Hồng Hải, TP.Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh. Liên hệ Mr. Trung (0966 695 285).  

 

True Value – Đối tác tin cậy trong thẩm định giá, đồng hành cùng thành công 

của Quý Khách hàng.  
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4. Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

thẩm định giá: 
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 5. Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ tài chính cấ 
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6. Thông báo của BTC công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều khiện hành 

nghề thẩm định giá tài sản năm 2025 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. 
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SƠ ĐỒ CƠ CẤU, BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY: 
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NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY 

TT Họ tên Quá trình công tác 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

1 
Nguyễn Tuấn 

Khanh 

Chức danh: Tổng Giám đốc 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Kỹ sư tự động hoá; 

Cử nhân Luật Kinh tế. 

- Thẩm định viên về giá, số thẻ: XIII18.1988 

- Kinh nghiệm công tác: 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 

thẩm định giá, 11 năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, điện 

công nghiệp.  

- Kinh nghiệm quản lý: Chỉ huy trưởng công trường tại Công 

ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Thái Nguyên; Phó giám đốc 

Công ty TNHH Sao Việt; Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội – 

Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá tài sản Việt 

Nam. 

25 năm 

2 
Nguyễn Thị 

Minh Phương 

Chức danh: Phó Giám đốc 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Bất 

động sản. 

- Thẩm định viên về giá, số thẻ: III06121 

- Kinh nghiệm công tác: 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 

thẩm định giá. Chuyên viên thẩm định giá, Trung Tâm Kiểm 

định giá – Ban Vật giá Chính Phủ; Thẩm định viên về giá, 

Trung tâm Thẩm định giá – Bộ Tài chính; Thẩm định viên về 

giá, Phó phòng nghiệp vụ thẩm định giá; Trung tâm Thẩm 

định giá và Đấu giá Quốc gia - Công ty CP Định giá và Dịch 

vụ Tài chính Việt Nam (VVFC); Giảng viên, Phó trưởng Bộ 

môn, Bộ môn Định giá Trường Đại Học Kinh tế Quốc dân. 

25 năm 

3 
Nguyễn Đức 

Toàn 

Chức danh: Phó Giám đốc 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Applied 

Finance (Úc); Cử nhân Tài chính;  

- Thẩm định viên về giá, số thẻ: XIII18.2073 

- Kinh nghiệm công tác: 11 năm kinh nghiệm về ngành giá, và 

các lĩnh vực tài chính, kế toán, giải ngân, thẩm định giá. 

+ Chứng chỉ đào tạo các lĩnh vực có liên quan: Chứng chỉ Giải 

ngân vốn vay do Ngân hàng phát triển Châu Á ADB cấp; Định 

giá bất động sản; Môi giới bất động sản; Quản lý điều hành 

sàn giao dịch; Nghiệp vụ thẩm định giá. 

11 năm 

4 
Phạm Thanh 

Hải 

Chức danh: Trưởng phòng  

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ tài chính 

ngân hàng 

- Thẻ thẩm định viên về giá số: XV23.2391 

- Kinh nghiệm công tác: Kinh nghiệm 10 năm. Chuyên làm 

về các loại tài sản; Động sản và Bất động sản 

10 năm 
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5 
Nguyễn 

Phương Thu 

Chức danh: Trưởng phòng  

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Thẩm 

định giá 

- Kinh nghiệm công tác: Là một trong những chuyên gia thẩm 

định giá giàu kinh nghiệm với 05 năm kinh nghiệm trong các 

lĩnh vực thẩm định giá, xây dựng, kinh doanh bất động sản.   

- Chứng chỉ đào tạo các lĩnh vực có liên quan: Chứng chỉ đào 

tạo nghiệp vụ thẩm định giá; nghiệp vụ đấu thầu 

05 năm 

6 
Nguyễn Thị 

Mai 

Chức danh: Trưởng phòng  

- Trình độ chuyên môn: Văn Thư – Lưu trữ - HC Nhân sự 

- Kinh nghiệm công tác: Kinh nghiệm 22 năm về Hành chính 

Nhân sự, Văn Thư – Lưu Trữ. 

22 năm 

7 
Mạc Văn 

Trung 

Chức danh: Thẩm định viên 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

- Thẻ thẩm định viên về giá số: XI16.1639 

- Kinh nghiệm công tác: Kinh nghiệm 08 năm. Chuyên làm 

về các loại tài sản;Tài sản kê biên thi hành án, tài sản đảm 

bảo bán phát mại, tài sản thanh lý, tài sản vay vốn  

08 năm 

8 
Phạm Quý 

Đức 

Chức danh: Trợ lý thẩm định viên 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính  

- Kinh nghiệm công tác: Là một trong những chuyên gia thẩm 

định giá giàu kinh nghiệm với 06 năm kinh nghiệm trong các 

lĩnh vực thẩm định giá, xây dựng, kinh doanh bất động sản.   

- Chứng chỉ đào tạo các lĩnh vực có liên quan: Chứng chỉ đào 

tạo nghiệp vụ thẩm định giá; nghiệp vụ đấu thầu 

06 năm 

9 Võ Chí Công 

Chức danh: Trưởng Văn phòng Sài Gòn 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật Kinh tế  

- Kinh nghiệm công tác: 07 năm kinh nghiệp trong các lĩnh 

vực thẩm định giá: thẩm định bất động sản, máy móc thiết bị, 

dự án hình thành trong tương lai, giá trị đầu tư. 

- Chứng chỉ đào tạo các lĩnh vực có liên quan: Hội viên cá 

nhân Hội thẩm định giá Việt nam,chứng nhận đào tạo nghiệp 

vụ thẩm định giá, chứng nhận đào tạo nghề luật sư, 

07 năm 
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DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ 

1. Thẩm định giá bất động sản 

- Các dự án đầu tư bất động sản, khu Resort 

- Trung tâm thương mại, các toà nhà văn phòng 

- Nhà phố, biệt thư, chung cư 

- Đất thổ cư, đất chuyên dụng, đất nông nghiệp 

- Nhà xưởng công nghiệp, nhà máy, kho tàng, bến bãi… 

- Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền thuê đất 

- Các loại mỏ khoáng sản 

- Các bất động sản đặc biệt khác.  

2. Thẩm định giá động sản 

- Máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất, dây chuyền sản xuất chuyên dùng. 

- Máy móc thiết bị xây dựng, y tế, nông nghiệp, công nghiệp, môi trường, thuỷ sản. 

- Máy móc thiết bị gia dụng, máy móc thiết bị điện tử, điện gia dụng, điện công nghiệp. 

- Các phương tiện vận tải: Đường bộ, đường thủy, … 

3. Thẩm định giá doanh nghiệp 

- Xác định giá trị doanh nghiệp, cổ phần hóa. 

- Xác định một phần hoặc toàn bộ giá trị doanh nghiệp 

4. Thẩm định giá trị tài sản vô hình, tài sản trí tuệ 

- Thẩm định giá giá trị tài sản vô hình, giá trị thương hiệu, lợi thế kinh doanh 

5. Các loại hình tài sản đặc biệt khác.  

6. Cung cấp các dịch vụ tư vấn về giá trị tài sản, cho các mục đích: Góp vốn, đầu tư, 

kinh doanh, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; đấu giá tài sản; đấu thầu… 
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THẨM ĐỊNH GIÁ PHỤC VỤ CÁC MỤC ĐÍCH: 

True Value cung cấp dịch vụ thẩm định giá tất cả các loại hình tài sản bao gồm: bất 

động sản, máy móc thiết bị - dây truyền sản xuất, giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản vô 

hình, giá trị tài sản trí tuệ, giá trị thương hiệu, các loại tài sản đặc biệt khác… đáp ứng các 

mục đích khác nhau theo nhu cầu của khách hàng. Cụ thể:   

- Làm cơ sở phê duyệt giá các gói thầu, dự toán mua sắm trang thiết bị từ nguồn vốn 

ngân sách. 

- Thế chấp vay vốn ngân hàng 

- Góp vốn, liên doanh, mua bán, sáp nhập, chia tách, giải thể, thanh lý doanh nghiệp. 

- Cổ phần hoá doanh nghiệp 

- Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của nhà nước.  

- Xác định giá trị đất đai, công trình xây dựng phục vụ công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng.  

- Hạch toán kế toán. 

- Xác định giá trị bảo hiểm, giá trị tính thuế. 

- Mua bán, xử lý nợ, xử lý tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, Ngân hàng và các 

thành phần kinh tế khác.  

- Xử lý các vụ án tranh chấp, kiện tụng về tài sản. 

- Tham khảo trong việc lập dự toán, xin phê duyệt dự toán dự án, công trình xây dựng. 

- Phục vụ việc đấu thầu, đấu giá các tài sản của doanh nghiệp, nhà nước, cá nhân. 

- Và mục đích khác phục vụ nhu cầu của toàn xã hội.  
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QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ: 

Quy trình nội bộ thực hiện nghiệp vụ thẩm định giá và các bước thực hiện, các bộ 

phận tham gia theo sơ đồ dưới đây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Phát hành chứng thư 

Tiếp nhận phản hồi của KH 

Kết thúc quá trình TĐG 

Tiếp nhận yêu cầu  

của khách hàng 

 

Lãnh đạo công ty 

 

Phòng nghiệp vụ 

Thẩm định viên  

Tiến hành thẩm định giá 

Hoàn thiện báo cáo,  

chứng thư  

 

Trình lãnh đạo phòng 

Lập kế hoạch  

Khảo sát tài sản 

Khảo sát thị trường 

Tính toán 

Không đạt Đạt 

Trình lãnh đạo Công ty 
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CÁC HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU TRUE VALUE ĐÃ THỰC HIỆN 

1. Động sản 

 

TT Tên khách hàng Tài sản thẩm định 
Mục đích thẩm 

định 

1 

Công ty Cổ phần tập đoàn 

Công nghiệp Quang 

Trung 

Dụng cụ phụ tùng, máy móc thiết bị Thực hiện dự án 

2 
Công ty TNHH Lam 

Plastic 

Máy móc thiết bị, dây chuyền sản 

xuất  

Thế chấp vay vốn 

ngân hàng 

3 
Cảng vụ Hàng hải Thanh 

Hóa 
Dự toán cano Công vụ Thực hiện dự án  

4 
Chi cục Đê điều và Phòng 

chống Lụt Bão Hà Nội 
Vật tư – Thiết bị 

Lập dự toán chi phí 

hoạt động 

5 
Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam 
8 xe ô tô đã qua sử dụng Thanh lý tài sản 

6 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Phát triển nông nghiệp 

Nghệ An 

200 đàn ong mật giống Ý nhập khẩu Mua bán 

7 

Trung tâm Khuyến Công 

và Phát triển Công nghiệp 

- Sở Công thương Thái 

Nguyên 

Vật tư thiết bị của đề án 
Phê duyệt dự toán 

gói thầu 

8 
Công ty Cổ phần thiết kế 

kiến trúc Kỹ thuật cao 

Xe ô tô và thiết bị gia công cơ khí đã 

qua sử dụng 
Thế chấp vay vốn  

9 Cục Bản quyền Tác giả Trang thiết bị phòng họp 
Mua sắm trang thiết 

bị 

10 

Công ty TNHH Xây lắp 

và kinh doanh Vật tư 

Thiết bị Công Nghiệp 

 Xe ô tô con đã qua sử dụng 
Góp vốn bằng tài 

sản 

11 
Bệnh viện Đa khoa Thanh 

Trì 

Hệ thống xử lý nước thải đã quau sử 

dụng 
Thanh lý tài sản 

12 
Phòng Nội vụ thị xã Phúc 

Yên 

Dịch vụ chỉnh lý tài liệu, vật tư văn 

phòng phẩm 

Đấu thầu mua sắm 

tài sản 

13 

Tổng Công ty tư vấn thiết 

kế giao thông vận tải-

CTCP 

Sắt thép các loại Tư vấn về giá trị  

14 
Trường tiểu học Nghĩa 

Tân, tp Hà Nội 
Thiết bị camera, phần mềm tích hợp  Mua sắm tài sản 

15 
Công ty Gang thép Thái 

Nguyên  

Thiết bị nhà máy cán thép 300.000 

tấn/năm  
 Mua sắm tài sản 

16 
Công ty Công nghiệp tàu 

thủy Nam Triệu 
Cổng trục, cầu trục  Mua sắm 
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17 
Công ty Công nghiệp tàu 

thủy Dung Quất 
Cổng trục, cầu trục  Mua sắm 

18 
Xí nghiệp liên doanh 

Vietsovpetro 

Tàu kéo đa năng UT722 Nghinh 

Phong, công suất 15.000BHP 
 Mua sắm tài sản 

19 Cục Đăng kiểm Việt Nam  
Dự án Trung tâm thử khí thải phương 

tiện Giao thông cơ giới đường bộ  
 Mua sắm tài sản 

20 

Công ty TNHH Một 

thành viên tư vấn thiết kế 

Công nghiệp tàu thủy 

Tàu kéo 2x 1.000HP   Mua sắm tài sản 

21 
Công ty CP dịch vụ tư vấn 

xây dựng và môi trường  

Hệ thống an toàn giao thông bằng cáp 

mềm  
 Mua sắm tài sản 

22 Xí nghiệp Vietsopertro Máy móc thiết bị, vật tư tồn kho  Thanh lý tài sản 

23 
Ban quản lý Vịnh Hạ 

Long 
Thiết bị điện, thiết bị chuyên ngành   Mua sắm 

24 
Công ty CP vận tải thủy 

TKV  
Tàu hàng 7000 DWT  Mua sắm tài sản 

25 
Công ty CP vân tải thủy 

TKV  
Tàu hàng 3000 DWT  Mua sắm tài sản 

26 Xí Nghiệp Tàu kéo đa năng 8.000 BHP   

28 

Ban Quản lý dự án Đường 

sắt RPMU-Tổng Công ty 

Đường sắt Việt Nam 

Thiết bị thông tin tín hiệu   Mua sắm 

29 
Công ty CP Cao su Sao 

Vàng  
Thiết bị chuyên dùng   Mua sắm 

30 
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

Hệ thống điều hòa không khí, thang 

máy  
 Mua sắm 

34 Bộ Công an Máy móc thiết bị  Mua sắm 

37 
Công ty Xuất nhập khẩu 

Lạng Sơn 
Giá trị lợi thế thương mại 

 Góp vốn kinh 

doanh 

38 

Ban quản lý dự án Đầu tư 

Xây dựng quận Hai Bà 

Trưng.  

Dự án cải tạo, sửa chữa 8 trạm y tế.  Thực hiện dự án  

39 
Cảng vụ Hàng hải Quảng 

Ngãi 

Dự toán kinh phí đóng mới 01 Ca nô 

Công vụ 
Phê duyệt dự toán. 

40 
Công ty Bảo hiểm PIJICO 

Bình Phước 
Xe ôtô đã qua sử dụng Thanh lý tài sản  

41 
Công ty TNHH Gold 

Marine 
Tàu chở dầu Hải An 16 đã qua sử dụng Vay vốn ngân hàng 

42 

Công ty TNHH MTV Dầu 

khí Sông Hồng - Tập đoàn 

Dầu khí quốc gia Việt 

Nam (PVN) 

Giàn khoan dầu khí trên cạn Thế chấp vay vốn  

43 Tổng Công ty Licogi Máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất Thế chấp vay vốn  

44 
Bệnh viện 199 – Bộ Công 

An 
Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện 

Xác định giá gói 

thầu 
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45 
Công An Thành phố Hải 

Phòng 

Đóng mới tài chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ ký hiệu thiết kế ST – 202F1 
Phê duyệt dự toán 

46 Công An tỉnh Ninh Bình 

Dự toán đóng mới 01 tàu tuần tra vỏ 

thép kết cấu hàn, tự lắp 1 máy và 1 

chân vịt 

Phê duyệt dự toán 

47 UBND phường Đồng Lạc Trang thiết bị nội thất Hội trường 
Phê duyệt dự án gói 

thầu 

48 
Chi Cục Thi hành án quận 

Nam Từ Liêm 
Xe cũ đã qua sử dụng Xử lý tài sản 

49 
Viện Khoa học Hình sự - 

Bộ Công An 
Xe ô tô đã qua sử dụng Thanh lý tài sản 

50 
Công ty bảo hiểm PJICO 

Sài Gòn 
Xe ô tô đã qua sử dụng 

Tham khảo giá tài 

sản 

51 
Công ty bảo hiểm PJICO 

Lâm Đồng 
Xe ô tô đã qua sử dụng 

Tham khảo giá tài 

sản 

52 
Công ty Kinh doanh than 

Vĩnh Phú  
Xe ô tô đã qua sử dụng 

Tham khảo giá tài 

sản 

53 Bệnh Viện Bưu Điện Giá tài sản Mua sắm  

54 
Công ty TNHH 1 thành 

viên môi trường TKV 

Hệ thống rửa toa xe và rửa ô tô tự 

động máng ga Cọc Sáu 

Tham khảo đấu thầu 

mua sắm 

55 
Cục hậu Cần – Bộ Công 

An 
Lắp đặt trạm biến áp  

Tham khảo phê 

duyệt dự toán  

56 
UBND phường Hoàng 

Tân 
Mua sắm  

Tham khảo phê 

duyệt dự toán 

57 UBND xã Hưng Đạo Mua sắm  
Tham khảo phê 

duyệt dự toán 

58 UBND phường Văn An Mua sắm  
Tham khảo phê 

duyệt dự toán 

59 
Công ty bảo hiểm PJCO 

Gia Lai 
Ô tô đã qua sử dụng Xử lý tài sản 

60 
Công ty bảo hiểm PJCO 

Thăng Long 
Ô tô đã qua sử dụng Xử lý tài sản 

61 Công ty CP BIDGROUP Cổ phiếu Công ty Phát hành trái phiếu 

62 
Trung tâm y tế huyện 

KBANG 
Ô tô cứu thương Đấu thầu mua sắm 

63 

Ngân hàng TMCP Công 

thương VN – CN TP Hà 

Nội 

Khoản nợ Xử lý nợ 

64 Công ty CP LICOGI 13 Máy móc thiết bị Góp vốn 

65 
Cục Hồ sơ nghiệp vụ 

BCA 
Xe ô tô cũ Thanh lý tài sản 

66 Công An Ninh Bình Thiết bị PCCC Đấu thầu 

67 

BQL DADT xây dựng các 

CT dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Quảng Ninh 

TT kiểm soát bệnh tật  Trình phê duyệt DT 
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68 
Tổng công ty PT hạ tầng 

và ĐT tài chính VN 
Đèn tín hiệu trạm biến áp Phê duyệt dự toán 

69 

Ban Quản lý Dự án Đầu 

tư Xây dựng các Công 

trình Dân dụng và Công 

nghiệp tỉnh Quảng Ninh 

Vật tư, vật liệu, linh kiện, thiết bị xây 

dựng và các thiết bị y tế chuyên dùng 
Trình phê duyệt DT 

70 Cảng chân mây Cần trục đa năng bốc xếp 
Đàm phán thuê thiết 

bị 

71 
Cty TNHH may Phù 

Đổng 
TĐ giá doanh nghiệp  Giải thể DN 

72 Công ty CP thuỷ Đặc Sản Bất động sản  Thế chấp vay vốn 

73 

Công ty Cổ phần Thương 

mại Đầu tư Dầu khí Nam 

Sông Hậu 

TĐ Tài sản Thế chấp vay vốn 

74 
Đài phát thanh - Truyền 

hình tỉnh Thái Nguyên 
TĐ thiết bị  

Trình phê duyệt dự 

toán 

 

75 Tạp chí cộng sản TĐ thiết bị Tham khảo đấu thầu 

76 
CỤC XE - MÁY/TỔNG 

CỤC KỸ THUẬT/BQP 

TĐ giá trang thiết bị thuộc DA ứng 

dụng công nghệ thông tin 

Tham khảo xđ giá 

trị DA 

77 
Bộ chỉ huy Quân Sự tỉnh 

Vĩnh Phúc 

mua sắm trang bị công cụ hỗ trợ lực 

lượng dân quân, thường trực 

Tham khảo trong 

việc mua sắm tài 

sản 

78 
Binh chủng Thông tin liên 

lạc 

TĐ giá thiết bị thuộc dự án ĐT trang 

thiết bị thông tin liên lạc 

Tham khảo trong 

việc phê duyệt giá 

trị dự toán 

79 Cục Hàng Hải Việt Nam 

TĐ DA 2 tàu tiếp tế kiểm tra trên biển 

khu vực trường sa, các đảo phía nam, 

đảo xa bờ phí Bắc 

Tham khảo trong 

việc phê duyệt giá 

trị dự toán 

80 Cục Hàng Hải Việt Nam 

TĐ vật tư, trang thiết bị thuộc dự án: 

Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu chuyên 

dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn hoạt 

động xa bờ 

Tham khảo trong 

việc phê duyệt giá 

trị dự toán 

81 Cục Hàng Hải Việt Nam 

TĐG thiết bị, phần mềm thuộc DA 

ĐT thiết bị đài vệ tinh Cospas - Sarsat 

thế hệ mới 

Phê duyệt dự toán 

82 

BQL DA ĐTXD công 

trình dân dụng và công 

nghiệp Tỉnh Bắc Giang 

TĐG vật tư thiết bị thuộc DA ĐTXD 

trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc 

Giang 

Tham khảo trong 

việc trình phê duyệt 

dự toán 

 

83 Cục 71/Tổng cục II/BQP 

TĐ gói thầu 03 thuộc DA nâng cao 

năng lực ứng dụng công nghệ TT 

trong chỉ đạo hoạt động, thu thập, 

NCXL và BCTT của lực lượng QB - 

TS toàn quân giai đoạn 3 

Tham khảo xđ giá trị 

thiết bị 
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85 
Bộ chỉ huy Quân Sự tỉnh 

Vĩnh Phúc 

TĐ mua sắm trang bị công cụ hỗ trợ 

lực lượng dân quân, thường trực 

Tham khảo trong 

việc mua sắm tài sản 

 

86 

Ban Quản lý Dự án Đầu 

tư Xây dựng Công trình 

Dân dụng và Công nghiệp 

tỉnh Bắc Giang 

TĐ vật tư, vật liệu, thiết bị thuộc dự 

án Xây dựng Tòa nhà liên cơ quan 

mới tỉnh Bắc Giang 

Tham khảo trong 

việc trình phê duyệt 

dự toán 

87 
Công an Thành phố Hải 

Phòng 

Thẩm định giá 01 tàu tuần tra kiểm 

soát cho lực lượng Cảnh sát giao 

thông đường thuỷ năm 2023 

Phê duyệt dự toán 

88 
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Mua sắm trang thiết bị tại các cơ sở 

giam giữ (máy phát điện) 

Lập dự toán mua 

sắm 

89 
Ban QLDA các CTXD 

của Đảng ở TW 

Thẩm định giá thiết bị Dự án: Đầu tư 

xây mới Nhà làm việc Ban Tuyên 

giáo Trung ương 

Phê duyệt dự toán 

90 
Công an Thành phố Bắc 

Giang 

TĐ giá thiết bị và vật tư lắp đặt đèn 

tín hiệu giao thông thuộc DA "khắc 

phục tổ chức giao thông tại 1 số nút 

giao thông trên địa bàn TP" 

Lập dự toán 

91 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện Việt Yên 

Thẩm định giá Vật tư thiết bị thuộc 

gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định giá 

công trình Đầu tư xây dựng Trung 

tâm Chính trị huyện Việt Yên 

Lập dự toán  

92 Công an tỉnh Đồng Tháp 

Thẩm định giá Thiết bị thuộc Công 

trình: "Hội nghị truyền hình trực 

tuyến cấp xã của Công an tỉnh Đồng 

Tháp" 

Phê duyệt dự toán 

93 Công an Tỉnh Trà Vinh 

TS TĐG là Nội thất, vật tư, thiết bị 

của Công trình: “Mua dụng cụ công 

tác công an tỉnh Trà Vinh.” 

Lập dự toán  

94 
Trung tâm Công nghệ 

thông tin - Bộ GTVT 
Bộ Giao thông vận tải năm 2024 Lập dự toán  

95 

VIỆN KHOA HỌC 

CÔNG NGHỆ MỎ - 

VINACOMIN 

TĐ: Thiết bị, thuê chế tạo thiết bị, 

dịch vụ 

Mua sắm tài sản 

 

96 
Cảng vụ Hàng hải Đà 

Nẵng 

thẩm định giá là vật tư, vật liệu, thiết 

bị 
Phê duyệt dự toán 

97 
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng TP Hải Phòng 
Vật tư, thiết bị đóng mới tàu tuần tra Phê duyệt đầu tư 

98 
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng TP Hải Phòng 
TĐ xuồng công tác Phê duyệt đầu tư 
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99 

Tổng Công ty bảo đảm an 

toàn Hàng Hải Miền Bắc - 

Công ty TNHH MTV 

Đóng mới 02 Ca Nô CẤP SB 
Phê duyệt DT theo 

quy định 

100 
Tổng Công ty Cổ phần 

Bưu chính VIETTEL 
XĐ giá thuê hạ tầng DA trình phê duyệt 

101 
Tổng Công ty Cổ phần 

Bưu chính VIETTEL 
XĐ giá thị trường trình phê duyệt 

102 
Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ - 

Bộ Công An 
Thiết bị CNTT 

tham khảo lập dự 

toán 

103 
Bộ Tham mưu/Tổng cục 

Hậu cần 
Thiết bị CNTT 

tham khảo lập dự 

toán 

104 Công an tỉnh Quảng Trị 
Hệ thống xử lý nước thải, rác thải bệnh 

viện 

Xác định giá gói 

thầu 

105 
Cục quản trị A (Ban 

QLDA TW Đảng) 

Vật tư, thiết bị đã qua sử dụng được 

tháo dỡ từ công trình của Ban Tuyên 

giáo Trung ương. 

Thanh lý tài sản 

106 Công an tỉnh hà Tĩnh 
Trang phục cho lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 
Mua sắm 

107 

Công ty TNHH một thành 

viên dịch vụ Ngân hàng 

Nông nghiệp Việt Nam 

Máy móc thiết bị, CCDC đã qua sử 

dụng 
Thanh lý tài sản 

108 

Trung Tâm Ứng dụng tiến 

bộ Khoa học và Công 

nghệ 

Kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị 

chuẩn 
Lập dự toán 

109 
Trung tâm Quản lý và 

Khai thác nhà Đà Nẵng 
Thang máy và thiết bị thang máy Phê duyệt dự toán 
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2. Bất động sản 

TT Tên khách hàng Tài sản thẩm định 
Mục đích thẩm 

định 

1 
Công ty cổ phần Dược phẩm và 

vật tư y tế Lạng Sơn 

Bất động sản tại thị trấn Lộc 

Bình 
Thế chấp vay vốn  

2 
Công ty Cổ phần Dược Trung 

ương Mediplantex 

Giá trị lợi thế quyền thuê đất, 

công trình xây dựng trên đất 

Xác định giá trị tài 

sản hiện tại 

3 Công ty Cổ phần Milton 
Dự án khách sạn PULLMAN 

Phú Quốc 
Thế chấp vay vốn  

4 
Công ty CP TMĐT Dầu khí 

Nam Sông Hậu 

Bất động sản tại Cần thơ, Hậu 

Giang 
Thế chấp vay vốn 

5 
Chi Cục Thi hành Án Dân sự 

huyện Chợ mới Bắc Kạn 
Bất động sản tại Bắc Kạn 

Bán đấu giá Tài 

sản 

6 
Công ty CP PT Dự án Biển 

Đông 
Bất động sản tại Quảng Ninh Thế chấp vay vốn 

7 
Công ty CP kinh doanh đá quý 

và Trang sức Đức Tiến 

Bất động sản tại Bình Thuận, TP 

HCM 
Thế chấp vay vốn 

8 Ông Phùng Văn Chính  Bất động sản tại Hà Nội  
Chứng minh Tài 

chính 

9 
Chi Cục thi hành án dân sự 

Quận Nam Từ Liêm 
Bất động sản tại Hà Nội 

Bán đấu giá Tài 

sản 

10 Công ty CP Trung Chính Bất động sản tại Quảng Ninh Thế chấp vay vốn 

11 
Công ty CP Đầu tư dịch vụ 

thương mại Bách lộc 
Chung cư tại TP HCM Thế chấp vay vốn 

12 
Cty TNHH TM tổng hợp Song 

Phú 
Bất động sản tại TP HCM Thế chấp vay vốn 

13 
Công ty Cổ phần Đông Nam Á 

Lào Cai 
Bất động sản tại TP HCM Thế chấp vay vốn 

14 
Công ty Cổ phần Thương mại 

Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu 
Bất động sản tại Cần Thơ Thế chấp vay vốn 

15 
Công ty Cổ phần Bê tông và 

Xây dựng Thái Nguyên 
Bất động sản tại Thái Nguyên 

XD PA Kinh 

doanh 

16 Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản Bất động sản tại TP HCM Thế chấp vay vốn 

17 
Công ty TNHH Thực phẩm 

Quốc Thịnh 
Bất động sản tại TP HCM Thế chấp vay vốn 

18 
Công ty TNHH Thương mại 

Tổng hợp Song Phú 
Bất động sản tại TP HCM Thế chấp vay vốn 

19 
Tổng Công ty Lương thực Miền 

Nam - Công ty Cổ phần 
Bất động sản tại Long An Thế chấp vay vốn 

20 
Công Ty CP TM đầu tư dầu khí 

Nam Sông Hậu 
Bất động sản tại Cần Thơ Thế chấp vay vốn 



 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ TRUE VALUE 

Địa chỉ: Số nhà 7, TT Viện Nghiên Cứu Cơ khí, ngõ 9 đường Lê Đức Thọ, phường 

Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
VPGD: Phòng 2102, tòa nhà Trinity Tower; Số 145 đường Hồ Mễ Trì, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội; Tel: 0989063077                              

Email: dinhgiatvv@gmail.com 
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21 
Công ty TNHH MTV Xe điện 

DK Việt Nhật 
Bất động sản tại Lạng Sơn Thế chấp vay vốn 

22 
Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Đại Thành Đạt 
Bất động sản tại Bình Thuận Thế chấp vay vốn 

23 

Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ Ngân hàng Nông 

nghiệp Việt Nam 

Bất động sản tại Hà Nội 
Xác định giá cho 

thuê 

24 
Công ty Cổ phần Đông Nam Á 

Lào Cai - Agri bank SG 

QSDD, CTXD và MMTB thuộc 

nhà máy phốt pho vàng tại khu 

công nghiệp Tằng Lỏong 

Thế chấp vay vốn 

25 Agribank CN Sài Gòn 
04 QSDĐ tại phường Phú Hữu, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

Sử lý tài sản bảo 

đảm 

26 Agribank chi nhánh Đông Sơn  

thửa đất  200 tờ bản đồ số: 03 ; 

địa chỉ: xã Hoằng Thành, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Sử lý tài sản bảo 

đảm 

27 
Ông Vũ Quang Hai và bà Tống 

Thị Giang 

Nhà đất số 59 Nguyễn Văn Trỗi 

Thanh Xuân, Hà Nội 

Chứng minh tài 

chính 

28 Bà Nguyễn Thị Dung  

02 QSDĐ và CTXD trên đất tại 

tdp Ngoạ Long 2, Minh Khai, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội và thôn 

Lương Xá, Lam Điền, Chương 

Mỹ, Hà Nội 

Chứng minh tài 

chính 

 

True Value Đối tác tin cậy trong thẩm định giá, đồng hành cùng thành công của bạn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


